
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 223398 Lâm Văn Chiêu 06/04/2004 Bạc Liêu DH22OTO06

2 225676 Tăng Văn Thành Đạt 25/02/2004 Hậu Giang DH22OTO06

3 224998 Lương Phước Dĩ 14/09/2004 Hậu Giang DH22LKT01

4 222600 Lê Thái Dinh 29/05/2003 Đồng Tháp DH22OTO06

5 212425 Nguyễn Hữu Đức 11/05/2003 An Giang DH21TIN04

6 224393 Phạm Nhật Duy 14/04/2004 Đồng Tháp DH22MAR03

7 226137 Nguyễn Khắc Ghi 08/06/2004 Cà Mau DH22OTO06

8 223394 Phạm Thị Trúc Giang 04/08/2004 An Giang DH22MAR03

9 225228 Lê Ngọc Hân 28/09/2004 Đồng Tháp DH22LKT01

10 212219 Nguyễn Gia Hân 18/11/2003 Kiên Giang DH21TIN04

11 219470 Võ Khắc Hiệu 14/07/2003 Cà Mau DH21KTO02

12 233013 Liên Trần Linh Huệ 30/10/2005 Sóc Trăng DH23QTK01

13 211591 Nguyễn Trọng Hữu 07/05/2003 Cần Thơ DH21TIN03

14 212229 Trần Ngọc Huy 21/07/2003 Cần Thơ DH21TIN04

15 226554 Lê Chí Khang 16/05/2004 Bạc Liêu DH22OTO01

16 212449 Trần Lâm Chí Khanh 27/10/2003 Đồng Tháp DH21TIN04

17 212529 Lê Minh Khoa 03/10/2003 Trà Vinh DH21TIN04

18 226638 Trần Trúc Kiểu 10/01/2004 Cà Mau DH22LKT01

19 211597 Lý Hoài Linh 29/06/2003 Bạc Liêu DH21TIN03

20 212606 Nguyễn Trọng Mẫn 04/11/2003 Cà Mau DH21TIN04

21 214434 Nguyễn Ngọc Minh 29/12/2003 Đồng Tháp DH21KTO02

22 212486 Nguyễn Gia Nghiêm 20/06/2003 Cà Mau DH21TIN04
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23 222565 Đặng Thành Nhân 12/04/2004 Đồng Tháp DH22OTO06

24 220602 Lâm Hữu Nhân 09/02/2004 Kiên Giang DH22BDS01

25 232553 Nguyễn Ngọc Nhi 28/08/2003 An Giang DH23QTK01

26 233091 Võ Vương Phương Nhung 25/04/2005 An Giang DH23QTK01

27 220718 Lê Hoàng Phúc 09/06/2004 Cần Thơ DH22LKT01

28 220560 Nguyễn Minh Quân 13/10/2004 Vĩnh Long DH22MAR03

29 211471 Trần Ngô Quang 27/12/2003 Cần Thơ DH21TIN03

30 222174 Ngô Trần Như Quỳnh 15/07/2004 Cần Thơ DH22MAR03

31 212227 Võ Phát Tài 06/10/2003 Cần Thơ DH21TIN04

32 210208 Hoàng Quốc Thái 30/10/2003 Kiên Giang DH21TIN04

33 224962 Trần Hữu Thắng 27/03/2004 Cần Thơ DH22BDS01

34 223899 Trần Tấn Thành 13/02/2004 An Giang DH22OTO06

35 212032 Võ Văn Thịnh 02/02/2003 Kiên Giang DH21TIN03

36 212170 Đặng Ngọc Bảo Trân 01/05/2003 Vĩnh Long DH21TIN04

37 201581 Trần Thanh Trúc 12/04/2002 Vĩnh Long DH21TIN04

38 219361 Lâm Phương Uyên 15/03/2003 Hậu Giang DH21HAY01

39 226387 Huỳnh Thị Cẩm Vân 25/08/2004 Đồng Tháp DH22MAR03

40 226208 Trần Chí Vỹ 23/06/2004 Hậu Giang DH22OTO06
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